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Câu 1.(3.0 điểm)   

a) Cho phân số  
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Tìm n để A có giá trị nguyên

b) So sánh 
[image: image3.wmf]2010

2011

20131

A

20131

+

=

+

   và  
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Câu 2. ( 3.0 điểm)    


a)Tìm các số  tự nhiên x, y  biết:
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b) Tìm các số nguyên x, y sao cho 
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Câu 3.( 3.0  điểm)
Tìm các số tự nhiên  có 3 chữ số, biết rằng khi chia số đó cho các số 15; 18; 25 thì được các số dư lần lượt là 5; 8; 15.       
Câu 4.( 4.0 điểm)  
Ba vòi nước cùng chảy vào một bể không chứa nước. Nếu chỉ dùng vòi thứ nhất và vòi thứ hai chảy vào bể  thì sau 1 giờ 20 phút bể sẽ đầy,  nếu chỉ dùng vòi thứ hai và vòi thứ ba chảy vào bể  thì sau 1 giờ 30 phút bể sẽ đầy, còn nếu chỉ dùng vòi thứ nhất và vòi thứ ba chảy vào bể  thì sau 1 giờ 24 phút sẽ đầy bể. Hỏi nếu mỗi vòi chảy một mình thì sẽ đầy bể sau bao lâu? 
Câu 5. (4.0 điểm)

Cho 
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 tù. Bên trong  
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, vẽ tia Om sao cho 
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 và vẽ tia On sao cho 
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a) Chứng minh 
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b) Gọi Ot là tia phân giác của 
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. Chứng minh Ot cũng là tia phân giác của 
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Câu 6. (3.0 điểm) 

Trên cùng một nửa mặt phẳng cho trước có bờ Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho số đo 
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 và  số đo 
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a) Xác định số đo 
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b) Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B (A không trùng với O và OB > OA).Gọi M là trung điểm của OA, so sánh độ dài MB với trung bình cộng độ dài OB và AB.
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Kỳ thi chọn HSG cấp huyện năm học 2012 – 2013
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(3.0đ)

	1a) (1.5đ)
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1b)(1.5đ) 
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2a) (1.0đ)
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· Nếu x = 0, khi đó 
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· Nếu 
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, vế trái là một số chẵn, vế phải là một số lẻ (vô lý)
Vậy x = 0; y = 5
2b) (2.0đ)
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 4y – 1 là ước nguyên lẻ của 72, do đó :
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3.(3.0đ) Gọi số phải tìm là x

Theo đề bài ta có x +10 chia hết cho 15, 18 ,25. 

( x + 10 là bội chung của  15, 18, 25
BCNN(15 ;18 ;25) = 450  nên  x + 10 = 450.n   (n = 1;2;3…..)
Vì x là số tự nhiên có 3 chữ số nên 
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4.(4.0đ).Vòi 1 và vòi 2 một giờ chảy vào bể  được 
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Vòi 2 và vòi 3 một giờ chảy vào bể  được 
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Vòi 1 và vòi 3 một giờ chảy vào bể  được 
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 1 giờ cả 3 vòi cùng chảy vào bể được 
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 1 giờ vòi 3 chảy vào được 
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 chảy đầy bể sau 
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 1 giờ vòi 1 chảy vào được 
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 chảy đầy bể sau 
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 1 giờ vòi 2 chảy vào được 
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 chảy đầy bể sau 
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5a)(2.0đ)  Vẽ hình đúng, chính xác
Lý luận để có 
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5b(2.0đ)
Lý luận để có 
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 hay Ot là tia phân giác 
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6a.(1.5đ)
- Hình vẽ đúng
(0.25đ cho mỗi hình)

Trường hợp 1 : Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy, khi đó :
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Trường hợp 2 : Oz không nằm giữa 2 tia Ox và Oy, khi đó :
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6b.(1.5đ)
-TBC của sđ OB và AB là : 
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Lại có 
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Mặt khác 
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 mà M là trung điểm của OA nên
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Từ (1) và (2) suy ra 
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